
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Lê Xuân Hoàng Anh 01/10/2013 0967228827

2 Phạm Văn Bách 09/06/2013 0825576182

3 Nguyễn Phúc Gia Bảo 14/08/2013 0976769004

4 Nguyễn Trần Minh Châu 13/09/2013 0918694698

5 Phạm Nguyễn Minh Đan 20/09/2013 0983079420

6 Nguyễn Sơn Hải 05/01/2013 0938782880

7 Trần Bảo Hân 27/07/2013 0916230666

8 Trần Trọng Hoàng 25/11/2013 0905037300

9 Đinh Ngọc Trác Hy 08/11/2013 0976940242

10 Trương Tuấn Khải 03/02/2013 0903007379

11 Đoàn Lê Anh Khoa 27/04/2013 0948234389

12 Nguyễn Minh Khôi 09/05/2013 0949166121

13 Trương Bảo Lam 10/02/2013 0909366117

14 Trần Hoàng Lâm 01/09/2013 0907772582

15 Bùi Ngọc Quang Minh 16/05/2013 0902969256

16 Võ Minh 15/03/2013 0908123883

17 Đinh Quốc Nam 14/08/2013 0903140678

18 Trần Phương Nghi 02/06/2013 0908484810

19 Nguyễn Bảo Ngọc 09/01/2013 0903881492

20 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 10/09/2013 0937843958

21 Nguyễn Phúc Nguyên 26/06/2013 0919320378

22 Lê Thanh Nhã 10/01/2013 0989693696

23 Nguyễn Minh Nhật 20/03/2013 0938079476

24 Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi 28/02/2013 0968146789

25 Nguyễn Hiếu Phong 14/02/2013 0911688869

26 Nguyễn Hữu Tuấn Phong 13/11/2013 0982977779

27 Vũ Bảo Phúc 04/03/2013 0933077222

28 Nguyễn Bùi Ngọc Phước 31/10/2013 0917698811

29 Phan Ngọc Hoàng Quân 06/07/2013 0907219621

30 Ngô Nguyễn Minh Quân 06/05/2013 0373717885

31 Nguyễn Trí Quân 09/03/2013 0906200903

32 Ngô Chí Quang 27/04/2013 0908552979

33 Lê Minh Quang 22/01/2013 0908146481

34 Nguyễn Như Quỳnh 20/02/2013 0916617822

35 Phạm Chí Tâm 18/04/2013 0918012341

36 Võ Quang Thắng 07/06/2013 0989702909

37 Nguyễn Minh Thư 08/09/2013 0909280835

38 Lê Ngọc Bảo Thy 19/03/2013 0909365975

39 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy 05/08/2013 0946967722

40 Hồ Trọng Toàn 02/10/2013 0908374085

41 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm 31/01/2013 0778851541

42 Lê Bảo Trân 04/01/2013 0937318586

43 Nguyễn Trương Bảo Trân 12/12/2013 0909663486

44 Nguyễn Duy Vũ 18/03/2013 0985595254

45 Nguyễn Trần Bảo Vy 21/03/2013 0797537252

46 Trương Mỹ Yến 18/06/2013 0968425073
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